
Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC LUẬT, NGHỊ ĐỊNH  

CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY  01/7/2026 

(Kèm theo Công văn số                 /STP-XDTHPL ngày     /8/2026 của Sở Tư 

pháp) 

 

STT LUẬT, NGHỊ ĐỊNH 
NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

I. LUẬT 

1.  
Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt 

tù ngày 26 tháng 11 năm 2025 
01/7/2026 

2.  Luật Dẫn độ ngày 26 tháng 11 năm 2025 01/7/2026 

3.  
Luật Tương trợ tư pháp về hình sự ngày 26 tháng 

11 năm 2025 
01/7/2026 

4.  
Luật Tương trợ tư pháp về dân sự ngày 26 tháng 

11 năm 2025 
01/7/2026 

5.  
Luật Tình trạng khẩn cấp ngày 03 tháng 12 năm 

2025 
01/7/2026 

6.  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch 

tư pháp ngày 05 tháng 12 năm 2025 
01/7/2026 

7.  Luật Báo chí ngày 10 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 

8.  
Luật Phòng, chống ma túy ngày 10 tháng 12 năm 

2025 
01/7/2026 

9.  Luật Quản lý thuế ngày 10 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 

10.  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có 

liên quan đến an ninh, trật tự ngày 10 tháng 12 năm 

2025 

01/7/2026 

11.  Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 

12.  Luật Viên chức ngày 10 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 
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13.  
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 10 

tháng 12 năm 2025 
01/7/2026 

14.  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp 

công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo ngày 10 tháng 

12 năm 2025 

01/7/2026 

15.  
Luật Tiết kiệm, chống lãng phí ngày 10 tháng 12 

năm 2025 
01/7/2026 

16.  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực ngày 10 tháng 12 năm 

2025 

01/7/2026 

17.  
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi 

nơi cư trú ngày 10 tháng 12 năm 2025 
01/7/2026 

18.  Luật Dân số ngày 10 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 

19.  Luật Phòng bệnh ngày 10 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 

20.  Luật Công nghệ cao ngày 10 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 

21.  Luật Dự trữ quốc gia ngày 11 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 

22.  Luật Chuyển đổi số ngày 11 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 

23.  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ 

quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ở nước ngoài ngày 23 tháng 4 năm 2026 

01/7/2026 

24.  Luật Thủ đô ngày 23 tháng 4 năm 2026 01/7/2026 

25.  
Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 10 tháng 12 năm 

2025 
01/7/2026 

26.  
Luật Thi hành án dân sự ngày 05 tháng 12 năm 

2025 
01/7/2026 

27.  
Luật Thi hành án hình sự ngày 10 tháng 12 năm 

2025 
01/7/2026 

28.  Luật An ninh mạng ngày 10 tháng 12 năm 2025 01/7/2026 

II. NGHỊ ĐỊNH 

1.  Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết việc 
01/7/2026 
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phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 

các cơ quan hành chính nhà nước 

2.  

Nghị định số 175/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt 

động của chương trình, dự án tài chính vi mô của 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ 

01/7/2026 

3.  

Nghị định số 169/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hải quan 

01/7/2026 

4.  

Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy 

01/7/2026 

5.  

Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng 

về hợp đồng xây dựng 

01/7/2026 

6.  

Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành 

án hình sự 

01/7/2026 

7.  

Nghị định số 157/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ về thanh toán, quyết toán 

vốn ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho các 

ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín 

dụng ưu đãi của Nhà nước 

01/7/2026 

8.  
Nghị định số 215/2026/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ về an ninh hàng không 
01/7/2026 

9.  

Nghị định số 152/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân 

sự 

01/7/2026 

10.  

Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về quyết toán 

vốn đầu tư dự án 

01/7/2026 
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11.  

Nghị định số 205/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ về cảng hàng không và 

bãi cất, hạ cánh 

01/7/2026 

12.  

Nghị định số 91/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Giáo dục đại học 

01/7/2026 

13.  

Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện 

năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 

01/7/2026 

14.  

Nghị định số 167/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Dẫn độ 

01/7/2026 

15.  

Nghị định số 233/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về đánh giá, 

xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập và viên chức 

01/7/2026 

16.  

Nghị định số 216/2026/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch 

tư pháp 

01/7/2026 

17.  

Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng 

01/7/2026 

18.  

Nghị định số 237/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Báo chí 

01/7/2026 

19.  

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 

tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động thông tin đối ngoại 

01/7/2026 

20.  Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
01/7/2026 
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điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Dân số 

21.  
Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ về vận tải hàng không 
01/7/2026 

22.  

Nghị định số 266/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiết 

kiệm, chống lãng phí 

01/7/2026 

23.  

Nghị định số 249/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về thi hành việc 

trục xuất, tổ chức quản lý và các chế độ đối với 

người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ 

xuất cảnh 

01/7/2026 

24.  

Nghị định số 251/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về thi hành án 

đối với pháp nhân thương mại 

01/7/2026 

25.  

Nghị định số 213/2026/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm 

đi khỏi nơi cư trú 

01/7/2026 

26.  

Nghị định số 255/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về quản lý thuế 

đối với các giao dịch liên kết của những doanh 

nghiệp có quan hệ liên kết 

01/7/2026 

27.  

Nghị định số 256/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về phù hiệu, 

cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức 

thuế 

01/7/2026 

28.  

Nghị định số 265/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng 

phí 

01/7/2026 

29.  

Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản 

lý vật liệu xây dựng 

01/7/2026 
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30.  

Nghị định số 166/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, 

thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy 

01/7/2026 

31.  

Nghị định số 236/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15 

tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, 

an toàn giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2025 của Chính phủ 

01/7/2026 

32.  

Nghị định số 139/2026/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung 

chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia 

01/7/2026 

33.  

Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực 

nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo 

Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội 

01/7/2026 

34.  

Nghị định số 250/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về kỹ 

thuật trình bày văn bản hợp nhất 

01/7/2026 

35.  

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Quản lý thuế 

01/7/2026 

36.  

Nghị định số 137/2026/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 

năm 2026 của Chính phủ về quản lý hoạt động 

kinh doanh theo phương thức đa cấp 

01/7/2026 

37.  

Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

01/7/2026 

38.  

Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế thu nhập cá nhân 

01/7/2026 
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39.  

Nghị định số 150/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ về Quy định về tổ chức 

cán bộ và điều kiện bảo đảm hoạt động của hệ 

thống thi hành án dân sự 

01/7/2026 

40.  

Nghị định số 198/2026/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

01/7/2026 

41.  

Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

01/7/2026 

42.  

Nghị định số 231/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về quản lý, 

giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại 

cộng đồng 

01/7/2026 

43.  

Nghị định số 171/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Chuyển giao người đang chấp hành 

án phạt tù 

01/7/2026 

44.  

Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về vị trí việc 

làm viên chức 

01/7/2026 

45.  

Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ 

sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

01/7/2026 

46.  

Nghị định số 220/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 

tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt 

buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

01/7/2026 
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47.  

Nghị định số 160/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu 

về thi hành án hình sự 

01/7/2026 

48.  

Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn 

điện tử, chứng từ điện tử 

01/7/2026 

49.  

Nghị định số 172/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết chi phí 

thực hiện và kinh phí bảo đảm công tác dẫn độ, 

công tác chuyển giao người đang chấp hành án 

phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự 

01/7/2026 

50.  

Nghị định số 203/2026/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về thi hành án 

tử hình bằng tiêm thuốc độc 

01/7/2026 

51.  

Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ về Quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, 

Thừa hành viên 

01/7/2026 

52.  

Nghị định số 234/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật 

viên chức 

01/7/2026 

53.  

Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện 

công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

01/7/2026 

54.  

Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

01/7/2026 

55.  

Nghị định số 262/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về hoạt động 

báo chí của cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan 

đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt 

Nam 

01/7/2026 
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56.  

Nghị định số 247/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định về công tác tái 

hòa nhập cộng đồng 

01/7/2026 

57.  

Nghị định số 242/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Báo chí về quản lý hoạt động 

phát thanh, truyền hình và dịch vụ phát thanh, 

truyền hình 

01/7/2026 

58.  

Nghị định số 272/2026/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 

năm 2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách 

phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 

2030 

04/7/2026 

59.  

Nghị định số 153/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 

tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách 

nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2018/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

05/7/2026 

60.  

Nghị định số 178/2026/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà 

nước đầu tư, quản lý 

06/7/2026 

61.  

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp 

ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác 

trong các cơ sở giáo dục công lập 

07/7/2026 

62.  

Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28 

tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định về cơ 

chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân 

09/7/2026 
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63.  

Nghị định số 279/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

12/7/2026 

64.  

Nghị định số 190/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Tình trạng khẩn cấp 

13/7/2026 

65.  

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt 

động và quản lý, đầu tư vốn nhà nước, giám sát, 

đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại Bảo hiểm tiền gửi 

Việt Nam 

13/7/2026 

66.  

Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chính sách cho 

học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ 

thông nội trú tại các xã biên giới đất liền 

15/7/2026 

67.  

Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định chính sách học 

bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, 

kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược 

15/7/2026 

68.  

Nghị định số 189/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định về phát hành, 

phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị 

15/7/2026 

69.  

Nghị định số 192/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ quy định một số chế độ 

phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng 

tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô 

đỡ thôn, bản 

15/7/2026 

70.  

Nghị định số 199/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định chính sách hỗ 

trợ phục vụ 

20/7/2026 

71.  

Nghị định số 291/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-

CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ và 

21/7/2026 
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Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 

năm 2025 của Chính phủ 

72.  

Nghị định số 201/2026/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thuế 

suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng quy định 

tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng 

chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế 

tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 

ngạch thuế quan 

23/7/2026 

73.  

Nghị định số 297/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân 

tộc và Tôn giáo 

24/7/2026 

74.  

Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

28/7/2026 

75.  

Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ quy định tổ chức đơn vị 

sự nghiệp công lập 

28/7/2026 

76.  

Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 

tháng 6 năm 2025 của chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức 

01/8/2026 

77.  

Nghị định số 306/2026/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 

năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Ngoại giao 

03/8/2026 

78.  

Nghị định số 310/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2024/NĐ-CP, 

05/8/2026 
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Nghị định số 69/2024/NĐ-CP và Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP 

79.  

Nghị định số 308/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp về chính sách 

hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ 

đào tạo nhân lực của doanh nghiệp 

05/8/2026 

80.  

Nghị định số 309/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

367/2025/NĐ-CP 

05/8/2026 

81.  

Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về 

hoạt động vận tải đường bộ 

10/8/2026 

82.  

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao 

thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ 

điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe 

15/8/2026 

83.  

Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 

năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

18/8/2026 

84.  

Nghị định số 274/2026/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh 

21/8/2026 

85.  

Nghị định số 273/2026/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn 

thuế 

21/8/2026 
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